
Ngày 27/2/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 15/SL “cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành 
tiền mới, thay đổi đơn vị tiền tệ và thu đổi tiền cũ đang lưu hành”. Tỷ lệ thu đổi: 1 đồng Tiền Ngân hàng mới = 1000 đồng 
Tiền Ngân hàng cũ. Bộ tiền “Ngân hàng Quốc gia Việt Nam” mới có 7 loại, bao gồm: 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 
5 đồng 10 đồng (tiền giấy) và 3 loại: 1 xu, 2 xu, 5 xu (tiền kim loại). Từ năm 1972 đến năm 1975 còn đưa vào lưu thông 4 
loại tiền lẻ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, bao gồm: 2 xu, 5 xu, 1 hào và 2 hào (tiền giấy).  

 

Stt  Mệnh giá  Mặt trước - Mặt sau  Ghi chú 

01 1 hào 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1959. 
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Hình ảnh đoàn tầu 
hỏa. 



02 2 hào 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1959.  
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Hình ảnh trẻ chăn 
trâu bên đập nước. 
 
 
 



03 5 hào 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1959.  
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Cảnh lao động trong  
xưởng dệt. 



04 1 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1959. 
- Mặt trước: Quốc huy và Cột 
cờ Hà Nội 
- Mặt sau: Cảnh nông dân cấy 
lúa. 



05 2 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1959.  
- Mặt trước: Quốc huy và hình 
ảnh trí-nông-công-binh dưới 
quốc kỳ. 
- Mặt sau: Phong cảnh vịnh Hạ 
Long. 
 
 
 
 
 



06 5 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1959. 
- Mặt trước: Quốc huy và chân 
dung Hồ Chủ tịch trên nền 
cảnh cánh đồng có máy cầy. 
- Mặt sau: Hình ảnh khai thác 
than bằng máy và xe cơ giới. 



07 10 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1959. 
- Mặt trước: Quốc huy và chân 
dung Hồ Chủ tịch nhìn 
nghiêng. 
- Mặt sau: Hình ảnh nhà máy 
gang thép Thái Nguyên. 



08 2 xu 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1972. 
- Mặt trước: Quốc huy (chính 
giữa). 
- Mặt sau: Dòng chữ “Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam”. 
 
 
 
 
 
 



09 5 xu 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1975. 
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Hoa văn chính giữa. 



10 1 hào 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1972. 
- Mặt trước: Quốc huy (chính 
giữa) 
- Mặt sau: Hình ảnh nông dân 
cho heo ăn. 



 
    

 

11 2 hào 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1975. 
- Mặt trước: Quốc huy (chính 
giữa). 
- Mặt sau: Hình ảnh nông dân 
phun thuốc trừ sâu cho lúa. 


